
ÔN TẬP VỀ ĐỘ DÀI 

Bài 1.  Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 

1m = ………… dm 

1m = ………… cm 

80m = …….dm 

40dm = ….. m  

1km = ……….. m 

1m = ……….... mm 

1dm = ………. mm 

1cm = ………. mm 

70 cm = …… dm  

500mm = ……cm  

4dm = ………. cm 

2cm  = ………mm 

Bài 2.  Tính: 

10m + 39m + 27m 

=……………………………… 

=……………………………… 

71m  30m + 45m 

=……………………………… 

=……………………………… 

81km  35km   27km  

=………………………………. 

=……………………………..... 

54km + 12km   47km  

=……………………………… 

=……………………………… 

31mm + 36mm + 22mm 

=……………………………… 

=……………………………… 

80mm   39mm   15mm  

=………………………………. 

=………………………………. 

Bài 3.  Đoạn thẳng thứ nhất dài 47mm, đoạn thẳng thứ hai dài 96mm. Hỏi đoạn thẳng 

thứ hai dài hơn đoạn thẳng thứ nhất bao nhiêu mi-li-mét? 

A. 50mm B. 49mm 

C. 51mm D. 52mm 

Bài 4.  Đường từ A đến B dài hơn đường từ B đến C là 17km. Hỏi đường từ A đến B dài 

bao nhiêu ki-lô-mét, biết đường từ B đến C dài 67km.? 

A. 50km B. 74km 

C. 84km D. 94km 

Bài 5.  Trong 1 giờ loài chim Yến đuôi nhọn họng trắng có thể bay được 169km, còn 

chuồn chuồn là 65km. Theo em, trong 1 giờ loài chim Yến bay nhanh hơn chuồn chuồn 

bao nhiêu ki-lô-mét? 

A. 114km B. 113km 

C. 103km D. 104km 

 

 



Bài 6.  Tính: 

4m × 4 = …………………….. 9mm × 5 = …………………  

45m : 5 = ……………………. 24mm : 3 = ………………….  

8km × 3 = …………………… 30m × 0 =…………………...  

18km : 2 = …………………… 80km × 1 =………………….  

Bài 7.  Tính chu vi tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là 35mm, 27mm, 22 mm. 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Bài 8.  * Tính chu vi của một tứ giác, biết độ dài cạnh thứ nhất và cạnh thứ ba là 42m, độ 

dài cạnh thứ hai và cạnh thứ tư là 39m. 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

Bài 9.  Tính chu vi hình vuông, biết độ dài một cạnh là 9mm. 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

Bài 10.  Hình vẽ bên: 

a) Có ……… tam giác. 

b) Có ……… hình vuông. 

c) Có ……… đoạn thẳng. 

 

 

 

 

 

 


